
1 Quảng Bình 17.728 11 2381 16 5 12 8 10 4 9

2 Quảng Trị 5 11 1 0 6 1 10 2 1

3 Thừa Thiên Huế 1 19 1 9654 8 3 3 4 0 18 0 7524 3 2 2 3

4 Đà Nẵng 2175 51 3 35 130 7 3 3 0 33 1 35 25 1 2 1

5 Quảng Nam 41 26 13 1 4 7 8 19 8 3 6 10 20

6 Quảng Ngãi 2.894 28 1 8 2 3 3 37 1 10 1 3

7 Bình Định 20.129 36 476 0 19 11 4 20 18.725 28 0 0 65 14 0 13

8 Phú Yên 19.475 13 2420 0 11 0 2 1 16.529 30 0 0 7 0 8 1

9 Khánh Hòa 60 55 1 4 0 0 0 45 3

10 Ninh Thuận 17506 0 1 1 0 2 1 24 0 0 0 1 0 3 1 18

11 Kon Tum 19 10 5 2

12 Gia Lai 20 1 0 13 0 3 12 23 0 0 15 2 1 9

13 Đắk Lắk 22.236 43 2974 14 6 0 1024 21.573 33 2776 9 1 0 1018

14 Đắk Nông 1 20 0 0 4 0 0 1 1 5 0 0 5 1 0 0

15 Lâm Đồng 17.506 38 1.500 38 16 32 1900

TỔNG CỘNG 119.752 384 9.757 9.705 239 74 41 1.112 56.828 306 2.810 9.469 165 31 35 1.093
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